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Trang 

06-02-2026 Nghị quyêt số 01/2026/NQ-HĐND quy định về danh mục 
nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm 
vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

03 

06-02-2026 Nghị quyêt số 02/2026/NQ-HĐND quy định chê độ hỗ trợ 
cho lực lượng tham gia thực hiện các kê hoạch cao điểm 
xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 
trọng điểm ưu tiên triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

30 

06-02-2026 Nghị quyêt số 03/2026/NQ-HĐND quy định mức chi đón 
tiêp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và cấp xã trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. 

33 
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06-02-2026 Nghị quyêt số 04/2026/NQ-HĐND quy định chính sách đặc 37 
thù về trang bị báo Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

01-02-2026 Quyêt định số 05/2026/QĐ-UBND ban hành Quy định về 40 
thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc 
biệt của Thành phố Hồ Chí Minh. 

09-02-2026 Quyêt định số 06/2026/QĐ-UBND quy định phân cấp quản 61 
lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý các 
hành vi lấn chiêm đất dành cho đường sắt trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

10-02-2026 Quyêt định số 07/2026/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản 65 
lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng 
hóa của các doanh nghiệp trong khu chê xuất, khu công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

10-02-2026 Quyêt định số 08/2026/QĐ-UBND quy định về phân cấp 69 
cho Sở Y tê Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số 
nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành 
phố trong lĩnh vực dược và trẻ em trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

10-02-2026 Quyêt định số 09/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chê quản 73 
lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định vê danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng *- i/ • • • • ' • • o • o 

nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính 
sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị 
quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột 
phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
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văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về 
danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động 
đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
Báo cáo thẩm tra số 13/BC-BPC ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về danh mục nhiệm 
vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy định các nội dung sau đây: 

a) Tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gồm: nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân Thành phố, quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân các phường, xã, đặc khu và quyết định của Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 
khu. 

b) Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm 
vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Hội đồng nhân dân các phường, xã, đặc khu và Ủy ban nhân dân các 
phường, xã, đặc khu. 

2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo 
quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt 
tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Nghị định số 
289/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc 
hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức 
thi hành pháp luật. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc được giao nhiệm vụ trong công 
tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đảm bảo kinh phí phục 
vụ công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tổng mức chi trong xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, 
Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 
số 197/2025/QH15, cụ thể: 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố: 250.000.000 đồng/văn bản; 

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố: 100.000.000 đồng/văn bản. 

2. Tổng mức chi trong xây dựng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố: 30.000.000 đồng/văn bản. 

3. Hội đồng nhân dân các phường, xã và đặc khu quyết định theo thẩm quyền 
quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP về tổng mức chi trong 
xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân các phường, xã, đặc khu và quyết định 
của Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu dựa trên khả năng cân đối ngân sách, 
thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế và trên cơ sở 
tham chiếu mức chi sau đây: 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các phường, xã và đặc khu: 10.000.000 
đồng/văn bản. 

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân các phường, xã và đặc khu: 8.000.000 
đồng/văn bản. 

4. Tổng mức chi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này là mức chi được áp dụng 
cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế. Trường hợp xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy 
phạm pháp luật thì áp dụng định mức khoán chi như sau: 
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a) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 văn bản quy 
phạm pháp luật trở lên thì áp dụng mức chi bằng mức chi cho xây dựng 01 văn bản 
quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế tương ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 
này. 

b) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 văn bản quy 
phạm pháp luật thì áp dụng bằng 60% mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm 
pháp luật tương ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

5. Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ văn bản 
quy phạm pháp luật thì áp dụng tổng mức chi bằng 30% mức chi trong xây dựng 
01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Điều 4. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng • • • ' • • o • o 

nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan được giao nhiệm vụ 
thẩm định; cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành; 
cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật căn cứ tình 
hình thực tế của đơn vị, tham chiếu định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt 
động theo danh mục nhiệm vụ, hoạt động tại Phụ lục I, II, III, IV và V kèm theo 
Nghị quyết này để quyết định (hoặc ban hành quy định, quy chế áp dụng nội bộ) 
về mức chi đối với từng hoạt động cụ thể khi xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật; cụ thể như sau: 

1. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 
theo điểm a, b và c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 thực hiện theo Phụ 
lục I. 

2. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 
theo điểm d khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
số 87/2025/QH15 thực hiện theo Phụ lục II. 

3. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
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hoạt động đối với xây dựng quyêt định của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện 
theo Phụ lục III. 

4. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng quyêt định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
thực hiện theo Phụ lục IV. 

5. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng nghị quyêt của Hội đồng nhân dân các phường, xã, đặc 
khu và quyêt định của Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu thực hiện theo Phụ 
lục V. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị 

quyêt. Trong quá trình thực hiện, giao Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí đủ 
nguồn lực thực hiện Nghị quyêt, đảm bảo chi đúng đối tượng. Trường hợp có khó 
khăn, vướng măc, kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố để 
xem xét ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thê cho phù hợp với điều kiện của 

Thành phố. 

2. Giao người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm 
định; cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành; cơ quan được 
giao nhiệm vụ thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện, tuân thủ 
đúng các nguyên tăc, quy định tại Nghị quyêt số 197/2025/QH15, Nghị định số 
289/2025/NĐ-CP và Nghị quyêt này, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu 
quả, tiêt kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ, ngăn 
chặn mọi biểu hiện trục lợi. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện 
Nghị quyêt. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 
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1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 được thanh toán, quyết toán theo quy định tại 
khoản 4 Điều 28, Điều 30 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP và Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X, Kỳ 
họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục I 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 

CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI 
ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẠI ĐIỂM A, B, C KHOẢN 1 ĐIỀU 21 

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

I 

ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO 
NHIỆM VỤ SOẠN THẢO VĂN 

BẢN, THẨM ĐỊNH, TỔNG 
HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ TRÌNH 

ẳ BAN HÀNH 

70% 175.000.000 

1 SOẠN THẢO VĂN BẢN 

80% tổng định 
mức khoán chi 
cho nhiệm vụ 
soạn thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng 
hợp, rà soát hồ 
sơ trình ban 
hành 

140.000.000 
Cơ quan 
chủ trì soạn 
thảo là đơn 
vị lập dự 

1.1 

Truyền thông 
việc xây dựng, 
ban hành nghị 
quyết 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định hình thức 
truyền thông phù 
hợp và sản phẩm 
hoàn thành tương 
ứng; ví dụ như ấn 
phẩm truyền thông 
dạng in (sản phẩm 

Tối đa 02% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
2.800.000 

toán và 
thực hiện 
thanh, 
quyết toán 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

báo chí được xuất 
bản; bài viết, bản 
tin khác, báo cáo 
tọa đàm, áp phích, 
.v.v.), ấn phẩm 
truyền thông trên 
môi trường điện tử 
(website, video, 
sản phẩm số khác 
.v.v.). 

1.2 

Xây dựng hồ 
sơ dự thảo 
nghị quyết 
(cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
chủ động quyết 
định các hoạt 
động cụ thể để 
xây dựng hồ sơ 
dự thảo nghị 
quyết, ví dụ 
như: Tổng kết 
việc thi hành 
pháp luật, 
đánh giá các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hiện hành, 
khảo sát, đánh 
giá thực trạng 
quan hệ xã hội 
có liên quan 
đến dự thảo 
văn bản, 
trường hợp 
cần thiết, đề 
nghị cơ quan, 
tổ chức có liên 
quan tổng kết, 
đánh giá việc 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định sản phẩm cho 
từng các hoạt động 
cụ thể để xây dựng 
hồ sơ dự thảo nghị 
quyết; trong đó 
phải đảm bảo 
thành phần hồ sơ 
dự thảo nghị quyết 
theo quy định tại 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-
CP gồm: Tờ trình; 
Dự thảo nghị 
quyết; Báo cáo 
tổng kết việc thi 
hành pháp luật 
hoặc đánh giá thực 
trạng quan hệ xã 
hội liên quan đến 
dự thảo văn 
bản kèm phụ lục rà 
soát các chủ 
trương, đường lối 
của Đảng, văn bản 
quy phạm pháp 

Tối đa 38% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
53.200.000 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt độni Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

thực hiện các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật thuộc lĩnh 
vực do cơ 
quan, tổ chức 
đó phụ trách 
có liên quan 
đến nội dung 
văn bản; Tổ 
chức việc soạn 
thảo; tổ chức 
điều tra, khảo 
sát thực tế; 
thuê chuyên 
gia, nhà khoa 
học; .v.v.) 

luật có liên quan; 
Bản so sánh, 
thuyết minh nội 
dung dự thảo; Bản 
đánh giá thủ tục 
hành chính, việc 
phân cấp, thực hiện 
nhiệm vụ, quyền 
hạn được phân cấp, 
việc ứng dụng, 
thúc đẩy phát triển 
khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi 
số (nếu có). 

1.3 

Lấy ý kiến đối 
với hồ sơ dự 
thảo nghị 
quyết 
(cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
chủ động quyết 
định các hoạt 
động cụ thể để 
xây dựng hồ sơ 
dự thảo nghị 
quyết theo 
hình thức phù 
hợp; trong đó 
phải đảm bảo 
việc lấy ý kiến 
các cơ quan có 
thẩm quyền 
của Đảng, lấy 
ý kiến của Sở 
Tài chính, Sở 
Nội vụ, Sở Tư 
pháp, Sở Khoa 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định sản phẩm cho 
từng các hoạt động 
cụ thể để lấy ý kiến 
đối với hồ sơ dự 
thảo nghị quyết; 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ 
sơ theo quy định 
tại Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-
CP là Bản tổng 
hợp, tiếp thu, giải 
trình ý kiến góp ý 
của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân, cơ 
quan liên quan. 

Tối đa 30% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
42.000.000 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

học và Công 
nghệ theo quy 
định tại Luật 
Ban hành văn 
bản quy phạm 
pháp luật, 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-
CP được sửa 
đổi, bổ sung 
bởi Nghị định 
số 
187/2025/NĐ-
CP). 

học và Công 
nghệ theo quy 
định tại Luật 
Ban hành văn 
bản quy phạm 
pháp luật, 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-
CP được sửa 
đổi, bổ sung 
bởi Nghị định 
số 
187/2025/NĐ-
CP). 

1.4 

Tổng hợp, 
chỉnh lý hoàn 
thiện hồ sơ dự 
thảo nghị 
quyết 

Hồ sơ dự thảo nghị 
quyết được chỉnh 
lý sau khi lấy ý 
kiến, thẩm định, 
thẩm tra. 

Tối đa 30% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
42.000.000 

2 THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự THẢO 

12% tổng định 
mức khoán chi 
cho nhiệm vụ 
soạn thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng 
hợp, rà soát hồ 
sơ trình ban 
hành 

21.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm định 
là đơn vị 
lập dự toán 
và thực 
hiện thanh, 
quyết toán 

3 TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 

08% tổng định 
mức khoán chi 
cho nhiệm vụ 
soạn thảo văn 
bản, thẩm 14.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
tổng hợp, rà 
soát hồ sơ 
trình ban 

TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH định, tổng 

hợp, rà soát hồ 
sơ trình ban 
hànH 

hành là đơn 
vị lập dự 
toán và 
thực hiện 
thanh,quyết 
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Stt Nhiêm vu, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

toán 

II 
THẨM TRA, THÔNG QUA 30% 75.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm tra, 
hoàn thiện 
hồ sơ trình 
Hội đồng 
nhân dân 
Thành phố 
thông qua 
là đơn vị 
lập dự toán 
và thực 
hiện thanh, 
quyết toán 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục II 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 

CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI 
ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 

21 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết sô 01/2026/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh) 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nhiệm vụ, hoạt 
động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

I. 

ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO 
SOẠN THẢO VĂN BẢN, THẨM 

ĐỊNH, TỔNG HỢP, RÀ SOÁT 
HỒ SƠ TRÌNH BAN HÀNH 

70% 175.000.000 

50% tổng 
định mức 
khoán chi Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

1. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

cho soạn 
thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng 

hợp, rà soát 
hồ sơ trình 
ban hành 

87.500.000 

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

1.1 Truyền thông 
chính sách 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định hình thức 
truyền thông phù 
hợp và sản phẩm 
hoàn thành tương 
ứng; ví dụ như 
ấn phẩm truyền 
thông dạng in 
(sản phẩm báo 

Tối đa 02% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
xây dựng 
chính sách 

Tối đa 
1.750.000 
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chí được xuất 
bản; bài viết, bản 
tin khác, báo cáo 
tọa đàm, áp 
phích, .v.v.), ấn 
phẩm truyền 
thông trên môi 
trường điện tử 
(website, video, 
sản phẩm số 
khác, .v.v.). 

1.2 

Xây dựng chính 
sách (Tổng kết 
việc thi hành pháp 
luật, đánh giá các 
văn bản quy phạm 
pháp luật hiện 
hành, khảo sát, 
đánh giá thực 
trạng quan hệ xã 
hội có liên quan 
đến chính sách; 
Đánh giá tác động 
của chính sách; 
Xây dựng chính 
sách) Văn bản trình, 

báo cáo Thủ 
tướng Chính 
phủ. 

Tối đa 98% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
xây dựng 
chính sách 

Tối đa 
85.750.000 1.2 Tham mưu báo 

cáo Thủ tướng 
Chính phủ cho 
phép việc quyết 
định áp dụng thí 
điểm các chính 
sách đặc thù, đặc 
biệt, chưa được 
quy định trong 
pháp luật để thúc 
đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội 
trên địa bàn phù 
hợp với khả năng 
cân đối của ngân 
sách địa phương 

Văn bản trình, 
báo cáo Thủ 
tướng Chính 
phủ. 

Tối đa 98% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
xây dựng 
chính sách 

Tối đa 
85.750.000 
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theo quy định của 
Luật Tổ chức 
chính quyền địa 
phương 

40% tổng 
định mức 
khoán chi Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

2 SOẠN THẢO VĂN BẢN 

cho soạn 
thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng 

hợp, rà soát 
hồ sơ trình 
ban hành 

70.000.000 

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

2.1 
Truyền thông việc 
xây dựng, ban 
hành nghị quyết 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định hình thức 
truyền thông phù 
hợp và sản phẩm 
hoàn thành tương 
ứng; ví dụ như 
ấn phẩm truyền 
thông dạng in 
(sản phẩm báo 
chí được xuất 
bản; bài viết, bản 
tin khác, báo cáo 
tọa đàm, áp 
phích, .v.v.), ấn 
phẩm truyền 
thông trên môi 
trường điện tử 
(website, video, 
sản phẩm số 
khác, .v.v.). 

Tối đa 02% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
1.400.000 

2.2 

Xây dựng hồ sơ 
dự thảo nghị 
quyết 
(cơ quan chủ trì 
soạn thảo chủ 
động quyết định 
các hoạt động cụ 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định sản phẩm 
cho từng các 
hoạt động cụ thể 
để xây dựng hồ 
sơ dự thảo nghị 

Tối đa 38% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
26.600.000 
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thể để xây dựng 
hồ sơ dự thảo 
nghị quyết, ví dụ 
như: Tổng kết việc 
thi hành pháp 
luật, đánh giá các 
văn bản quy phạm 
pháp luật hiện 
hành, khảo sát, 
đánh giá thực 
trạng quan hệ xã 
hội có liên quan 
đến dự thảo văn 
bản, trường hợp 
cần thiết, đề nghị 
cơ quan, tổ chức 
có liên quan tổng 
kết, đánh giá việc 
thực hiện các văn 
bản quy phạm 
pháp luật thuộc 
lĩnh vực do cơ 
quan, tổ chức đó 
phụ trách có liên 
quan đến nội 
dung văn bản; Tổ 
chức việc soạn 
thảo; tổ chức điều 
tra, khảo sát thực 
tế; thuê chuyên 
gia, nhà khoa 
học; .v.v.) 

quyết; trong đó 
phải đảm bảo 
thành phần hồ sơ 
dự thảo nghị 
quyết theo quy 
định tại Nghị 
định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị 
định số 
187/2025/NĐ-CP 
gồm: Tờ trình; 
Dự thảo nghị 
quyết; Báo cáo 
tổng kết việc thi 
hành pháp luật 
hoặc đánh giá 
thực trạng quan 
hệ xã hội liên 
quan đến dự thảo 
văn bản kèm phụ 
lục rà soát các 
chủ trương, 
đường lối của 
Đảng, văn bản 
quy phạm pháp 
luật có liên quan; 
Bản so sánh, 
thuyết minh nội 
dung dự thảo; 
Bản đánh giá thủ 
tục hành chính, 
việc phân cấp, 
thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn 
được phân cấp, 
việc ứng dụng, 
thúc đẩy phát 
triển khoa học, 
công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và 
chuyển đổi số 
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(nếu có); Báo 
cáo đánh giá tác 
động của chính 
sách trong dự 
thảo. 

2.3 

Lấy ý kiến đối với 
hồ sơ dự thảo nghị 
quyết 
(cơ quan chủ trì 
soạn thảo chủ 
động quyết định 
các hoạt động cụ 
thể để xây dựng 
hồ sơ dự thảo 
nghị quyết theo 
hình thức phù 
hợp; trong đó 
phải đảm bảo việc 
lấy ý kiến các cơ 
quan có thẩm 
quyền của Đảng, 
lấy ý kiến của Sở 
Tài chính, Sở Nội 
vụ, Sở Tư pháp, 
Sở Khoa học và 
Công nghệ theo 
quy định tại Luật 
Ban hành văn bản 
quy phạm pháp 
luật, Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị 
định số 
187/2025/NĐ-
CP). 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định sản phẩm 
cho từng các 
hoạt động cụ thể 
để lấy ý kiến đối 
với hồ sơ dự thảo 
nghị quyết; trong 
đó phải đảm bảo 
thành phần hồ sơ 
theo quy định tại 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị 
định số 
187/2025/NĐ-CP 
là Bản tổng hợp, 
tiếp thu, giải 
trình ý kiến góp 
ý của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân, cơ 
quan liên quan. 

Tối đa 30% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
21.000.000 

2.4 

Tổng hợp, chỉnh 
lý hoàn thiện hồ 
sơ dự thảo nghị 
quyết 

Hồ sơ dự thảo 
nghị quyết được 
chỉnh lý sau khi 
lấy ý kiến, thẩm 
định, thẩm tra. 

Tối đa 30% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 

Tối đa 
21.000.000 
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văn bản 

3 THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự THẢO 

06% tổng 
định mức 
khoán chi 
cho soạn 
thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng 

hợp, rà soát 
hồ sơ trình 
ban hành 

10.500.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 

thẩm định là 
đơn vị lập dự 
toán và thực 
hiện thanh, 
quyết toán 

4 TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 

04% tổng 
định mức 
khoán chi 
cho soạn 
thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng 

hợp, rà soát 
hồ sơ trình 
ban hành 

7.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 

tổng hợp, rà 
soát hồ sơ 
trình ban 

hành là đơn 
vị lập dự 

toán và thực 
hiện 

thanh,quyết 
toán 

II 
THẨM TRA, THÔNG QUA 30% 75.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm tra, 

hoàn thiện 
hồ sơ trình 
Hội đồng 
nhân dân II 

Thành phố 
thông qua là 
đơn vị lập dự 
toán và thực 
hiện thanh, 
quyết toán 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục III 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 

CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết sô 01/2026/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026 
của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh) 

Đơn vị tính: đồng 

St 
t 

Nhiêm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

I SOẠN THẢO VĂN BẢN 80% 80.000.000 

1 

Truyền thông 
việc xây dựng, 
ban hành 
quyết định 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định hình thức 
truyền thông phù 
hợp và sản phẩm 
hoàn thành tương 
ứng; ví dụ như ấn 
phẩm truyền thông 
dạng in (sản phẩm 
báo chí được xuất 
bản; bài viết, bản 
tin khác, báo cáo 
tọa đàm, áp phích, 
.v.v.), ấn phẩm 
truyền thông trên 
môi trường điện tử 
(website, video, 
sản phẩm số khác 
.v.v.). 

Tối đa 
02% tổng 
định mức 
khoán chi 
cho nhiệm 

vụ soạn 
thảo văn 

bản 

Tối đa 
1.600.000 

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

2 

Xây dựng hồ 
sơ dự thảo 
quyết định 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định sản 
phẩm cho từng các 

Tối đa 
38% tổng 
định mức 

Tối đa 
30.400.000 
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St 
t 

Nhiêm vu, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

(cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
chủ động 
quyết định các 
hoạt động cụ 
thể để xây 
dựng hồ sơ dự 
thảo quyết 
định, ví dụ 
như: Tổng kết 
việc thi hành 
pháp luật, 
đánh giá các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hiện hành, 
khảo sát, đánh 
giá thực trạng 
quan hệ xã hội 
có liên quan 
đến dự thảo 
văn bản, 
trường hợp 
cần thiết, đề 
nghị cơ quan, 
tổ chức có liên 
quan tổng kết, 
đánh giá việc 
thực hiện các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật thuộc lĩnh 
vực do cơ 
quan, tổ chức 
đó phụ trách 
có liên quan 
đến nội dung 
văn bản; Tổ 
chức việc soạn 
thảo; tổ chức 

hoạt động cụ thể để 
xây dựng hồ sơ dự 
thảo quyết định; 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ 
sơ dự thảo nghị 
quyết theo quy định 
tại Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP 
gồm: Tờ trình; Dự 
thảo quyết định; Báo 
cáo tổng kết việc thi 
hành pháp luật hoặc 
đánh giá thực trạng 
quan hệ xã hội liên 
quan đến dự thảo 
văn bản kèm phụ lục 
rà soát các chủ 
trương, đường lối 
của Đảng, văn bản 
quy phạm pháp luật 
có liên quan; Bản so 
sánh, thuyết minh 
nội dung dự thảo; 
Bản đánh giá thủ tục 
hành chính, việc 
phân cấp, thực hiện 
nhiệm vụ, quyền 
hạn được phân cấp, 
việc ứng dụng, thúc 
đẩy phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và 
chuyển đổi số (nếu 
có). 

khoán chi 
cho nhiệm 

vụ soạn 
thảo văn 

bản 
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St 
t 

Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

điều tra, khảo 
sát thực tế; 
thuê chuyên 
gia, nhà khoa 
học; .v.v.) 

3 

Lấy ý kiến đối 
với hồ sơ dự 
thảo quyết 
định 
(cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
chủ động 
quyết định các 
hoạt động cụ 
thể để xây 
dựng hồ sơ dự 
thảo quyết 
định theo hình 
thức phù hợp; 
trong đó phải 
đảm bảo việc 
lấy ý kiến các 
cơ quan có 
thẩm quyền 
của Đảng, lấy 
ý kiến của Sở 
Tài chính, Sở 
Nội vụ, Sở Tư 
pháp, Sở Khoa 
học và Công 
nghệ theo quy 
định tại Luật 
Ban hành văn 
bản quy phạm 
pháp luật, 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-
CP được sửa 
đổi, bổ sung 
bởi Nghị định 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định sản phẩm cho 
từng các hoạt động 
cụ thể để lấy ý kiến 
đối với hồ sơ dự 
thảo nghị quyết; 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ 
sơ theo quy định 
tại Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-
CP là Bản tổng 
hợp, tiếp thu, giải 
trình ý kiến góp ý 
của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân, cơ 
quan liên quan. 

Tối đa 
30% tổng 
định mức 
khoán chi 
cho nhiệm 

vụ soạn 
thảo văn 

bản 

Tối đa 
24.000.000 
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St 
t 

Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

số 
187/2025/NĐ-
CP). 

4 

Tổng hợp, 
chỉnh lý hoàn 
thiện hồ sơ dự 
thảo quyết 
định 

Hồ sơ dự thảo 
quyết định được 
chỉnh lý sau khi 
lấy ý kiến, thẩm 
định. 

Tối đa 
30% tổng 
định mức 
khoán chi 
cho nhiệm 

vụ soạn 
thảo văn 

bản 

Tối đa 
24.000.000 

II THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự THẢO 12% 12.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm định 

(Sở Tư pháp) 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

III TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 8% 8.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 

tổng hợp, rà 
soát hồ sơ 

trình Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
ban hành TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 

TRÌNH BAN HÀNH (Văn phòng 
Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố) là đơn 

vị lập dự toán 
và thực hiện 
thanh, quyết 

toán 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phu luc IV 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 

CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ 
TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 01/2026/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026 
của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh) 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nhiêm vu, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

I SOẠN THẢO VĂN BẢN 80% 24.000.000 

1 

Truyền thông 
việc xây 
dựng, ban 
hành quyết 
định 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định hình thức 
truyền thông phù 
hợp và sản phẩm 
hoàn thành tương 
ứng; ví dụ như ấn 
phẩm truyền thông 
dạng in (sản phẩm 
báo chí được xuất 
bản; bài viết, bản 
tin khác, báo cáo 
tọa đàm, áp phích, 
.v.v.), ấn phẩm 
truyền thông trên 
môi trường điện tử 
(website, video, sản 
phẩm số khác .v.v.). 

Tối đa 02% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
480.000 

Cơ quan 
chủ trì soạn 
thảo là đơn 
vị lập dự 

toán và thực 
hiện thanh, 
quyết toán 

2 

Xây dựng hồ 
sơ dự thảo 
quyết định 
(cơ quan chủ 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định sản 
phẩm cho từng các 
hoạt động cụ thể để 

Tối đa 38% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

Tối đa 
9.120.000 
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Stt Nhiêm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

trì soạn thảo 
chủ động 
quyết định 
các hoạt động 
cụ thể để xây 
dựng hồ sơ 
dự thảo quyết 
định, ví dụ 
như: Tổng kêt 
việc thi hành 
pháp luật, 
đánh giá các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hiện 
hành, khảo 
sát, đánh giá 
thực trạng 
quan hệ xã 
hội có liên 
quan đến dự 
thảo văn bản, 
trường hợp 
cần thiết, đề 
nghị cơ quan, 
tổ chức có 
liên quan 
tổng kết, đánh 
giá việc thực 
hiện các văn 
bản quy phạm 
pháp luật 
thuộc lĩnh vực 
do cơ quan, 
tổ chức đó 
phụ trách có 
liên quan đến 
nội dung văn 
bản; Tổ chức 

xây dựng hồ sơ dự 
thảo quyết định; 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ sơ 
dự thảo nghị quyết 
theo quy định tại 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP 
gồm: Tờ trình; Dự 
thảo quyết định; Báo 
cáo tổng kết việc thi 
hành pháp luật hoặc 
đánh giá thực trạng 
quan hệ xã hội liên 
quan đến dự thảo văn 
bản kèm phụ lục rà 
soát các chủ trương, 
đường lối của Đảng, 
văn bản quy phạm 
pháp luật có liên 
quan; Bản so sánh, 
thuyết minh nội dung 
dự thảo; Bản đánh 
giá thủ tục hành 
chính, việc phân cấp, 
thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được phân 
cấp, việc ứng dụng, 
thúc đẩy phát triển 
khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số (nếu 
có). 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

việc soạn 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

thảo; tổ chức 
điều tra, khảo 
sát thực tế; 
thuê chuyên 
gia, nhà khoa 
học; .v.v.) 

3 

Lấy ý kiến đối 
với hồ sơ dự 
thảo quyết định 
(cơ quan chủ trì 
soạn thảo chủ 
động quyết định 
các hoạt động cụ 
thể để xây dựng 
hồ sơ dự thảo 
quyết định theo 
hình thức phù 
hợp; trong đó 
phải đảm bảo 
việc lấy ý kiến 
các cơ quan có 
thẩm quyền của 
Đảng, lấy ý kiến 
của Sở Tài 
chính, Sở Nội vụ, 
Sở Tư pháp, Sở 
Khoa học và 
Công nghệ theo 
quy định tại Luật 
Ban hành văn 
bản quy phạm 
pháp luật, Nghị 
định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị 
định số 
187/2025/NĐ-
CP). 

Cơ quan chủ trì 
soạn thảo quyết 
định sản phẩm cho 
từng các hoạt động 
cụ thể để lấy ý kiến 
đối với hồ sơ dự 
thảo nghị quyết; 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ 
sơ theo quy định tại 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-
CP là Bản tổng hợp, 
tiếp thu, giải trình ý 
kiến góp ý của cơ 
quan, tổ chức, cá 
nhân, cơ quan liên 
quan. 

Tối đa 30% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
7.200.000 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

4 

Tổng hợp, 
chỉnh lý hoàn 
thiện hồ sơ dự 
thảo quyết 
định 

Hồ sơ dự thảo quyết 
định được chỉnh lý 
sau khi lấy ý kiến, 
thẩm định. 

Tối đa 30% 
tổng định 

mức khoán 
chi cho 

nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
7.200.000 

II THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự THẢO 12% 3.600.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm định 

(Sở Tư pháp) 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 

III TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 08% 2.400.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 

tổng hợp, rà 
soát hồ sơ 
trình Chủ 

tịch Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
ban hành 

(Văn phòng 
Ủy ban 

nhân dân 
Thành phố) 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 

thanh, quyết 
toán 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục V 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 

CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 01/2026/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026 
của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh) 

A. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG, XÃ, 
ĐẶC KHU 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nhiệm vụ, hoạt động Tỷ lệ định mức khoán chi 

I 

ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 
CHO NHIỆM VỤ SOẠN 

THẢO VĂN BẢN, THẨM 
ĐỊNH, TỔNG HỢP, RÀ SOÁT 
HỒ SƠ TRÌNH BAN HÀNH 

70% tổng mức chi do Hội đồng nhân 
dân các phường, xã, đặc khu quyết định 

1 SOẠN THẢO VĂN BẢN 
80% tổng định mức khoán chi cho nhiệm 
vụ soạn thảo văn bản, thẩm định, tổng 
hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành 

2 THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự 
THẢO 

12% tổng định mức khoán chi cho nhiệm 
vụ soạn thảo văn bản, thẩm định, tổng 
hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành 

3 TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 

08% tổng định mức khoán chi cho nhiệm 
vụ soạn thảo văn bản, thẩm định, tổng 
hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành 

II THẨM TRA, THÔNG QUA 30% tổng mức chi do Hội đồng nhân 
dân các phường, xã, đặc khu quyết định 
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B. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG, XÃ, ĐẶC 
KHU 

Stt Nhiêm vu, hoạt động Tỷ lê định mức khoán chi 

I SOẠN THẢO VĂN BẢN 80% tổng mức chi do Hội đồng nhân 
dân các phường, xã, đặc khu quyết định 

II THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự 
THẢO 

12% tổng mức chi do Hội đồng nhân 
dân các phường, xã, đặc khu quyết định 

III TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 

08% tổng mức chi do Hội đồng nhân 
dân các phường, xã, đặc khu quyết định 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm *- «/ • • • • • o o • • • 

xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng điểm ưu tiên 
triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kết nối, chia 
sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; 

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định 
chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, 
chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng điểm ưu tiên triển khai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra và bổ sung, 
điều chỉnh nội dung Tờ trình số 130/TTr-UBND; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BPC ngày 
05 tháng 02 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho 
lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ 
liệu quốc gia, chuyên ngành trọng điểm ưu tiên triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia xây dựng, chuẩn 
hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm ưu tiên triển khai 
trên địa bàn Thành phố theo các kế hoạch cao điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Người được cấp có thẩm quyền huy động để tham gia thực hiện theo các kế hoạch 
cao điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố (trừ các đối tượng đã được hưởng chế độ, 
chính sách theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính Phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về 
chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng). 

Điều 3. Mức hỗ trợ, điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ: 200.000 đồng/người/ngày. 

2. Điều kiện hỗ trợ: các đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này phải được 
cấp có thẩm quyền huy động bằng văn bản để trực tiếp tham gia thực hiện các kế 
hoạch cao điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch. 

b) Thời gian hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế tham gia kế hoạch cao điểm. 

c) Trường hợp một đối tượng tại cùng một thời điểm đủ điều kiện hưởng nhiều 
chính sách hỗ trợ có cùng tính chất quy định tại Nghị quyết này và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 
đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, chi đúng đối tượng thụ hưởng, 
đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

2. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân 
Thành phố phải xác định cụ thể số lượng, đối tượng được huy động tham gia cho từng kế 
hoạch cao điểm; quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xác 
nhận đối tượng và thời gian thụ hưởng; trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cơ quan tài 
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chính các cấp và thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm và phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2027. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Kỳ 
họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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THÀNH PHỐ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
và cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quôc Việt Nam sô 75/2015/QH13 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật sô 97/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định sô 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế 
độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đôi với một sô đôi tượng do Uy ban Mặt trận 
Tổ quôc Việt Nam các cấp thực hiện; 

Xét Tờ trình sô 119/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 
mừng đôi với một sô đôi tượng do Uy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam Thành phô và 
cấp xã trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh thực hiện; Báo cáo thẩm tra sô 21/BC-
BVHXH ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 
Thành phô; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ 
họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, 
thăm hỏi, chúc mừng đôi với một sô đôi tượng do Uy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam 
Thành phô và cấp xã trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh thực hiện. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

Nghị quyết này quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 
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số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 
Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo khoản 1 Điều 2 
Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg; 

b) Các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng theo khoản 2 
Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg; 

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Mức chi 

1. Chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 
Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về các 

chế độ tiếp khách trong nước. 

2. Chi thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng 

Mức chi thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với đối tượng quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể: 

a) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ 
trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): 

Cấp Thành phố: tối đa 1.000.000 đồng/người/lần; không quá 3.000.000 
đồng/người/năm; 

Cấp xã: tối đa 800.000 đồng/người/lần; không quá 2.400.000 đồng/người/năm. 

b) Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc khi gặp khó khăn về kinh tế: Cấp Thành phố: 
tối đa 5.000.000 đồng/người/năm; 

Cấp xã: tối đa 4.000.000 đồng/người/năm. 

c) Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa), cụ thể: Cấp 
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Thành phố: tối đa 4.000.000 đồng/người; 

Cấp xã: tối đa 3.000.000 đồng/người. 

Trường hợp đối tượng đủ điều kiện hưởng nhiều chế độ theo các quy định khác 
nhau thì chỉ áp dụng chế độ có mức chi cao nhất. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách 
hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển 
khai thực hiện và chịu trách nhiệm xây dựng quy chế thực hiện nội dung tại khoản 2 
Điều 2 Nghị quyết này đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy 
định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ quá 
trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026. 

2. Các Nghị quyết sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi 
hành: 

a) Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, huyện thực hiện trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

c) Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 
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Tàu quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực 
hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, 
Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; Căn cứ Luật 
Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 84/2024/NĐ-CP về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
một sô lĩnh vực cho chính quyền Thành phô Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình sô 120/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô; Báo cáo thẩm tra sô 22/BC-BVHXH ngày 05 tháng 02 năm 2026 của 
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định chính sách đặc 
thù về trang bị báo Đảng tại Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước (Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 
Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh Văn phòng Tòa 
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án nhân dân Tối cao, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung 
ương); Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; 
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các đồng chí Thành ủy viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành (cấp 
trưởng, cấp phó); lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã, đặc khu (Bí thư - Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Phó Bí thư thường trực, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban xây dựng Đảng của đảng ủy 
phường, xã, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đặc 
khu Côn Đảo); các cán bộ lãnh đạo nguyên là Thành ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên 
(Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); các đồng chí 
lão thành cách mạng thuộc Thành ủy quản lý; các cấp ủy từ đảng ủy cơ cở, đảng ủy 
bộ phận trở lên. 

3. Các chức danh ở khu phố, ấp gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt 
trận, Bí thư chi đoàn thanh niên, Trưởng chi hội Cựu chiến binh, Trưởng chi Hội 
Người cao tuổi, Trưởng chi Hội Chữ thập đỏ, Trưởng chi Hội Nông dân, Trưởng chi 
Hội Phụ nữ, Trưởng khu phố, ấp; các đảng viên được trao huy hiệu Đảng (nhóm từ 
30 tuổi Đảng trở lên, đã nghỉ hưu và đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố, ấp trên địa 
bàn Thành phố); các chức sắc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo 
được thành lập hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc thực hiện trang bị báo Đảng phải đảm bảo trang bị báo giấy trực tiếp, kịp 
thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

2. Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau quy định tại 
Nghị quyết này thì chỉ được nhận 01 tờ/mỗi loại báo được trang bị. 

Điều 4. Chính sách về trang bị báo Đảng 

1. Đối tượng tại khoản 1 Điều 2: mỗi đồng chí được trang bị 01 tờ Báo Sài Gòn 
Giải Phóng hằng ngày. 

2. Đối tượng tại khoản 2 Điều 2: mỗi đồng chí được trang bị 01 tờ Báo Nhân 
dân và 01 tờ Báo Sài Gòn Giải phóng hằng ngày; mỗi cấp ủy được trang bị 01 tờ Báo 
Nhân dân và 01 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hằng ngày. 

3. Đối tượng tại khoản 3 Điều 2: mỗi đồng chí được trang bị 01 tờ Báo Sài Gòn 
Giải Phóng hằng ngày; mỗi chức sắc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn 
giáo được trang bị 01 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hằng ngày. 
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Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026. 

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật; rà soát, lập danh sách cụ thể các chức 
săc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo được thành lập hợp pháp 
trên địa bàn Thành phố để trang bị đúng quy định; trong quá trình tổ chức thực hiện 
cần kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tiếp tục rà soát 
trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung, điều chỉnh đối tượng thụ 
hưởng (như lãnh đạo, quản lý các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy: 
Thường trực cấp ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy hoặc tương 
đương; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy hoặc tương đương) phù hợp với nhu cầu thực 
tiễn và đúng quy định của pháp luật. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ quá 
trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

4. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định việc cấp phát báo Đảng miễn phí cho đảng viên từ 
40 năm tuổi Đảng trở lên; các đồng chí thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ cấp 
phó sở, ban, ngành và tương đương trở lên đã nghỉ hưu; chức săc, chức việc đại diện 
các tổ chức, cơ sở tôn giáo được thành lập hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Kỳ 
họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và 

người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 
87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 202/2025/QH15 của Quôc hội về sắp xêp đơn vị hành 
chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 227/2025/QH15 của Quôc hội về Kỳ họp thứ 9, Quôc 
hội khóa XV; 

Thực hiện Nghị quyêt sô 461/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô về áp dụng Nghị quyêt sô 27/2023/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về mức thu 
nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đôi với lĩnh vực Thành phô 
Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút trên toàn bộ địa giới hành chính của Thành phô 
Hồ Chí Minh (sau sắp xêp); 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 12108/TTr-SNV ngày 
26 tháng 12 năm 2025, ý kiên thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
8417/BC-STP ngày 23 tháng 12 năm 2025 và ý kiên thông nhất của Thành viên Ủy 
ban nhân dân Thành phô; 

Ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quyêt định ban hành 
Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành 
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phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu hút chuyên gia, nhà 
khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 

2. Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thu hút chuyên 
gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu 
lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Người 
đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt 

của Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này điều chỉnh về nội dung, hình thức thu hút, tuyển chọn, ký kết hợp 
đồng, công tác quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp hoàn 
thiện môi trường làm việc, tôn vinh, khen thưởng đối với chuyên gia, nhà khoa 
học và người có tài năng đặc biệt theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về 
mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực 
Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này được áp dụng đối với: 

a) Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, 
nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có 
nhu cầu thu hút. 

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học, người có tài năng đặc biệt (sau đây gọi chung là "cơ quan, đơn vị"). 

2. Người đang là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật không thuộc đối 
tượng được thu hút theo Quy định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
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1. Hoạt động hoạch định chính sách tại Thành phố Hồ Chí Minh là nghiên cứu, xây 
dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hoặc các văn bản quy phạm 
pháp luật điều chỉnh các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên 
các lĩnh vực của Thành phố. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt 
Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện 

1. Bảo đảm thu hút kịp thời và có chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa 
học và người có tài năng đặc biệt có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm 
chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng 
của Thành phố. 

2. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi cao từ khâu tìm kiếm, mời gọi, sử 
dụng và đãi ngộ đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt gắn 

với đào tạo, bồi dưỡng và phát triển bền vững nguồn lực con người trong từng cơ 
quan, đơn vị và toàn Thành phố. 

3. Bảo đảm tuyển chọn đúng và đủ lực lượng chuyên gia, nhà khoa học và người 
có tài năng đặc biệt có đủ phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, năng lực, sức khỏe nhằm xây 
dựng và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Thành phố. Việc thu hút, tuyển chọn và 
phát triển chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đảm bảo công 
khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh, công 
bằng và có tính kế thừa. 

Chương II 
NỘI DUNG, HÌNH THỨC THU HÚT, TUYỂN CHỌN 

Điều 5. Các bước chuẩn bị 

1. Xác định lĩnh vực thu hút và nội dung các chủ đề, công trình nghiên cứu: 

a) Căn cứ tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội và định hướng phát triển các nhóm 
ngành, lĩnh vực ưu tiên, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy 
ban nhân dân Thành phố danh mục các lĩnh vực, chương trình, dự án, đề tài mà 
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Thành phố đang có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng 
đặc biệt. 

b) Các cơ quan, đơn vị đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ; kịp 
thời lập báo cáo chi tiết nhu cầu dự kiến thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người 
có tài năng đặc biệt gửi Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến thống nhất trước khi 
thực hiện thu hút, tuyển chọn. Trường hợp thu hút người có tài năng đặc biệt lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp thực hiện 
việc lập báo cáo chi tiết và quyết định theo thẩm quyền. 

c) Việc đề xuất nhu cầu của các cơ quan, đơn vị phải dựa trên đánh giá 
chính xác về điều kiện, yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của cơ quan, đơn 
vị và định hướng của Thành phố. 

2. Thành lập Hội đồng thu hút, tuyển chọn 

a) Theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị có nhu cầu thu hút thành lập Hội đồng thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà 
khoa học và người có tài năng đặc biệt (sau đây gọi tắt là Hội đồng thu hút, tuyển 
chọn) và quy định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của Hội đồng thu hút, tuyển chọn. 

b) Hội đồng thu hút, tuyển chọn làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định 
theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ 
tịch Hội đồng đã biểu quyết. 

3. Thành viên của các Hội đồng thu hút, tuyển chọn: 

Số lượng thành viên Hội đồng thu hút, tuyển chọn là số lẻ, bao gồm: 

a) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người 
có tài năng đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng. 

b) Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ là Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút là Sở Khoa học và Công nghệ 
thì nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết 
định lựa chọn trong số các công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ. 

Trường hợp thu hút người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể 
dục, thể thao thì nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
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thao quyết định lựa chọn trong số các công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của 
Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ. 

d) Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp. 

đ) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính. 

e) Đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp Thành phố có chức năng tham 

mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực có nhu cầu thu hút, tuyển chọn. 

g) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cấu thành của cơ quan, đơn vị có nhu 

cầu thu hút do Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút quyết định. 

h) Đại diện bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có nhu 

cầu thu hút là Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng. 

i) Các ủy viên khác là đại diện lãnh đạo của một số bộ phận chuyên môn, nghiệp 
vụ có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền tuyển dụng quyết định. 

k) Đại diện lãnh đạo các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu 
(hoặc trung tâm đào tạo, huấn luyện văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao) có uy tín 
của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh (do các cơ quan, đơn vị mời tham dự theo 
yêu cầu cụ thể của lĩnh vực, vị trí cần thu hút). 

l) Các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín cao trong từng nhóm ngành, lĩnh 
vực (mời tham dự theo yêu cầu cụ thể của lĩnh vực, vị trí cần thu hút). 

4. Nhiệm vụ của các hội đồng thu hút, tuyển chọn: 

Các hội đồng thu hút, tuyển chọn được thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 
này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung sau đây: 

a) Thẩm định và tư vấn, đề xuất cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc tổ 
chức, cá nhân được người đứng đầu cơ quan, đơn vị ủy quyền (nếu có) (sau đây 
gọi chung là "cấp có thẩm quyền ") về sự cần thiết, chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể đối với 
từng vị trí cần thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. 

b) Thống nhất các loại tài liệu chứng minh năng lực, giấy tờ cần thiết mà 
người tham dự cần chuẩn bị đối với từng vị trí thu hút; đề xuất hình thức và thời 
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hạn hợp đồng ký kết với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc 
biệt đã được lựa chọn (kể cả trường hợp gia hạn, tiếp tục hợp đồng) và mức thu 

nhập hằng tháng, mức khuyến khích theo công trạng cá nhân của người có tài 
năng đặc biệt. 

c) Đề xuất người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quyết 
định việc tiếp tục ký kết hợp đồng, gia hạn hoặc điều chỉnh các chính sách đãi ngộ 
đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt. 

Điều 6. Kế hoạch thu hút và thông báo 

1. Căn cứ báo cáo đề xuất của các hội đồng thu hút, tuyển chọn, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị xem xét, ban hành Kế hoạch và Thông báo thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học và người có tài năng đặc biệt. 

2. Nội dung kế hoạch thu hút bao gồm: 

a) Nhu cầu thu hút: Mô tả theo từng vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị và 
số lượng, chỉ tiêu cụ thể. 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn và những lưu ý đối với người đăng ký dự tuyển theo 
quy định. 

c) Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, thông tin liên hệ. 

d) Quy trình các bước thực hiện tuyển chọn, thời gian báo cáo, thuyết minh dự 
án (nếu có) hoặc trình diễn năng khiếu, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, thời gian nhận 
kết quả. 

3. Thông báo thu hút được đăng tải công khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
ít nhất 01 lần trên 03 phương tiện thông tin đại chúng gồm báo in hoặc báo điện 
tử, báo nói, báo hình của Trung ương hoặc Thành phố; đồng thời đăng trên 
trang thông tin điện tử của Thành phố và trang tin điện tử của các cơ quan, đơn 
vị. 

Điều 7. Đăng ký tham dự và thẩm định tài liệu chứng minh năng lực 

1. Căn cứ yêu cầu, điều kiện của các vị trí được nêu trong thông báo thu hút, 
tuyển chọn, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt (gọi tăt là 
"người tham dự") chuẩn bị thành phần tài liệu chứng minh năng lực cần thiết theo 

yêu cầu của từng vị trí thu hút và gửi đến cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút theo nội 
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dung thông báo. 

a) Người tham dự phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật vê tính hợp 
pháp của những giấy tờ trong bộ tài liệu năng lực. Các trường hợp khai man, giả mạo 
giấy tờ sẽ bị hủy kết quả và xử lý theo quy định của pháp luật. 

b) Người tham dự chỉ đăng ký tham dự ở những vị trí phù hợp với trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của mình. Tài liệu chứng minh năng lực không 
hoàn trả lại. 

2. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan thẩm định tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự đối với 
các nội dung sau đây: 

a) Sự phù hợp giữa lĩnh vực hoạt động chuyên môn của người tham dự với 
phạm vi, yêu cầu của vị trí ứng tuyển; 

b) Số lượng, thành phần hồ sơ dự tuyển; 

c) Chất lượng, tiêu chuẩn và tính hợp pháp của các văn bản chứng minh năng 
lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của người tham dự theo quy định vê khoa 
học và công nghệ. 

Điều 8. Hình thức thu hút, tuyển chọn 

1. Người tham dự được thông báo để chuẩn bị và trình bày trước Hội đồng thu 
hút, tuyển chọn vê phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án, công trình dự kiến được 
phân công thực hiện hoặc kiểm tra, đánh giá vê năng lực, năng khiếu, kỹ năng, kỹ 

xảo chuyên môn (nếu có) theo yêu cầu vị trí cần thu hút. 

2. Thông qua phần trình bày của người tham dự, Hội đồng thu hút, tuyển chọn có 
báo cáo đánh giá vê năng lực người tham dự theo yêu cầu của vị trí cần thu hút và đê 
xuất Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyên quyết định lựa chọn 
người phù hợp nhất. 

Điều 9. Thực hiện thủ tục tiếp nhận và ký kết hợp đồng 

1. Ký kết hợp đồng với người được thu hút, cụ thể: 

a) Nội dung hợp đồng thể hiện đầy đủ quyên lợi và trách nhiệm cụ thể các bên 
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. 
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b) Thời hạn ký hợp đồng căn cứ theo thời hạn thực hiện của công trình, đề án, dự 
án, kế hoạch được giao do các Hội đồng thu hút, tuyển chọn của Thành phố đề 

xuất. 

c) Trường hợp người có tài năng đặc biệt chưa đủ tuổi lao động thì vẫn thực 
hiện tiếp nhận và ký hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động. 

2. Việc tuyển dụng vào công chức, viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt khi có nguyện vọng và đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện thực 
hiện theo quy định pháp luật. 

3. Các trường hợp chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đã được 
tuyển chọn và ký kết hợp đồng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước 
ngoài sẽ được cơ quan, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ thực hiện các thủ tục về xin giấy phép 
lao động tại Việt Nam. 

Chương III 
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA, 

NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT 

Điều 10. Thực hiện các chính sách đãi ngộ 

1. Thực hiện chi trả mức hỗ trợ thu nhập ban đầu cho chuyên gia, nhà khoa học và 
người có tài năng đặc biệt sau khi hợp đồng lao động có hiệu lực. 

2. Căn cứ đề xuất của Hội đồng thu hút, tuyển chọn, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quyết định và chi trả mức thu nhập hằng tháng cụ 
thể cho từng trường hợp theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với 
lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút. 

Thu nhập hằng tháng và các chính sách khác trong thời gian nghỉ thai sản và 
nghỉ việc riêng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

3. Căn cứ đề xuất của Hội đồng thu hút, tuyển chọn, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quyết định và chi trả mức thu nhập khuyến khích 

nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ cho từng trường 
hợp theo nguyên tắc: 
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a) Trường hợp có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc 
biệt cùng tham gia 01 công trình thì các thành viên được hưởng mức thu nhập 
khuyến khích theo tỉ lệ công sức đóng góp (phải có bảng đánh giá cụ thể) hoặc 
theo tỉ lệ thỏa thuận của các thành viên đối với tổng mức khuyến khích đã chi 
trả cho cả nhóm. 

b) Trong trường hợp không thỏa thuận được tỉ lệ hưởng giữa các thành viên thì 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền căn cứ kết quả đánh giá 
quyết định. 

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm 
xác nhận tình trạng khó khăn về nhà ở (nếu có) đối với chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở. Trường hợp không 
bố trí được nhà công vụ thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt 
được xem xét, cho hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng 
đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút. 

5. Quản lý, khai thác sản phẩm khoa học, công nghệ 

a) Cơ quan, đơn vị thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt có 
toàn bộ quyền sở hữu và quyền khai thác, sử dụng đối với toàn bộ các tài sản trí tuệ 
phát sinh từ kết quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chuyên gia, 
nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã thu hút có liên quan đến lĩnh vực được 

thu hút trong thời hạn hợp đồng. 

b) Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được cơ quan, đơn vị xem 

xét, cho hưởng phần phân chia lợi nhuận từ kết quả thương mại hóa sản phẩm trí tuệ 
theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Chuyển 
giao công nghệ và Luật Sở hữu trí tuệ. 

Điều 11. Hỗ trợ về phương tiện đi lại 

Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện, bố trí phương tiện đi lại, làm việc 
cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong khả năng, điều 
kiện của cơ quan, đơn vị. 

Điều 12. Thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối 
với các Tổng Công ty, Công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm 
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vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được thu hút vào làm 

việc cho các Tổng Công ty, Công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm 
vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố được áp dụng quy trình thu hút và chính 
sách theo Quy định này. 

2. Kinh phí thực hiện trình tự thu hút và chính sách đãi ngộ cho người được thu 

hút được chi từ nguồn tài chính của đơn vị, các nguồn tài chính khác theo quy định 
hiện hành. 

Điều 13. Đầu tư cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc 

1. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cho các chuyên 
gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện các công trình, đê tài, công 
việc chuyên môn theo yêu cầu của vị trí thu hút và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 
được giao. 

2. Cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc 
biệt phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm: 

a) Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, nâng 
cấp các phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các đại học, trường đại học, viện, trung 
tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ và các cơ sở đào tạo, huấn luyện, biểu diễn văn 

hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao. 

b) Giới thiệu, tạo điêu kiện tiếp cận và sử dụng chung phòng thí nghiệm của các 
đại học, trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu và trang thiết bị của các trung 
tâm đào tạo, huấn luyện, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao nhằm khai 

thác hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển cơ sở vật chất. 

c) Đê xuất chế độ ưu tiên cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc 
biệt được sử dụng miễn phí phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu, thư viện của Thành phố 
phục vụ công tác nghiên cứu. 

3. Cơ quan, đơn vị ưu tiên xem xét, bố trí kinh phí nghiên cứu đê án, đê tài 
và đầu tư trang thiết bị phù hợp cho việc nghiên cứu, biên soạn các văn bản, 
công trình khoa học, đê án, dự án theo điêu kiện và khả năng của cơ quan, đơn 
vị. 
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4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, cởi mở, tăng cường dân chủ, tiếp thu các ý kiến xác đáng của chuyên 
gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; tạo mọi điều kiện tiếp cận, khai 
thác thông tin, tài liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên 
cứu khoa học, các tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi được cấp có thẩm quyền cho 
phép. 

Chương IV 
ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN GIA, 
NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT 

Điều 14. Yêu cầu đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc 
biệt đã được thu hút 

1. Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải nghiêm túc thực 

hiện tốt các yêu cầu sau đây: 

a) Thực hiện và chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy của cơ quan, đơn 
vị. 

b) Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, gương mẫu trong công tác 
tìm hiểu, nghiên cứu các đề án, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh 
vực có liên quan đến công việc được phân công. Chủ động nghiên cứu các giải pháp 

cải tiến khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới quản lý, vận hành các quy trình, thủ 
tục đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị. 

c) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác đã cam kết theo quy định pháp luật. 

2. Người không đáp ứng được yêu cầu khi vi phạm một trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Vi phạm quy định pháp luật, nội quy cơ quan, đơn vị hoặc không đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu theo khoản 1 Điều này. 

b) Vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết theo các điều khoản hợp đồng đã ký với cơ 
quan, đơn vị chủ quản. 

c) Chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, đề án, đề tài, dự án, sản 
phẩm trí tuệ bị đánh giá là "không đạt yêu cầu" thuộc một trong các trường hợp 
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sau: không đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng nghiên cứu; bị phát hiện là sao 
chép, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc giả mạo công trình nghiên cứu; có 
nội dung trái quy định pháp luật; vi phạm quy định pháp luật trong các khâu của 
quá trình thực hiện. 

d) Bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả mạo hoặc khai báo không trung 
thực về thành tích học thuật, chuyên môn. 

đ) Sử dụng thông tin, tài liệu nghiên cứu vào mục đích trục lợi cá nhân; phát 
tán, làm lộ thông tin, tài liệu quan trọng thuộc bí mật nhà nước. 

e) Có đủ khả năng, điều kiện nhưng thoái thác, không nỗ lực phấn đấu đạt 
thành tích cao nhất trong hoạt động chuyên môn theo yêu cầu của cơ quan, đơn 
vị. 

Điều 15. Đánh giá năng lực, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ 

1. Trách nhiệm đánh giá năng lực: 

a) Việc đánh giá năng lực chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc 
biệt được thực hiện thông qua đánh giá tiến độ thực hiện và chất lượng đề án, đề tài, 
công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học thực hiện theo quy định hiện hành. 

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 
Thành phố về chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm trí tuệ, nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị được giao; chịu trách nhiệm về hiệu quả khai thác và 
phát huy năng lực của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã thu 

hút. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao (đối với các vị 
trí thu hút người có tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, 
thể thao) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn và tổng hợp công 
tác đánh giá năng lực chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt 

đảm bảo chính xác và hiệu quả, tập trung các vấn đề: thành phần tham gia đánh 
giá; phương thức, nội dung và quy trình đánh giá; báo cáo chất lượng các công 
trình, đề tài nghiên cứu, sản phẩm trí tuệ hoặc báo cáo quá trình phát huy năng 
lực chuyên môn; kinh phí tổ chức đánh giá; phương án giải quyết và trách 
nhiệm của các bên, các tổ chức, cá nhân đối với các công trình, đề tài nghiên 
cứu, sản phẩm trí tuệ không đạt yêu cầu. 
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3. Quy trình đánh giá: 

a) Định kỳ 06 tháng và trước thời điểm hợp đồng hết hiệu lực, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể 
thao (đối với các vị trí thu hút người có tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, 
nghệ thuật - thể dục, thể thao) tổ chức đánh giá, thẩm định tiến độ hoàn thành 
nhiệm vụ đã cam kết và chất lượng các công trình do chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt thực hiện (trường hợp cần thiết có thể phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị khác có liên quan). 

b) Sau khi hoàn thành công tác đánh giá phải có biên bản kết luận kết quả đánh 
giá có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài 
năng đặc biệt và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao gửi 
về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở 

Văn hóa và Thể thao) để theo dõi. 

4. Đối với các hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận có 
trách nhiệm phối hợp, thống nhất với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc 
biệt thực hiện công tác đánh giá định kỳ (trừ lần đánh giá cuối cùng trước thời 
điểm hợp đồng hết hiệu lực) phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và gửi báo cáo 
kết quả đánh giá về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công 
nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) để theo dõi. 

Điều 16. Quản lý chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt 

1. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ 
hoặc Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ 
của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đang công tác; kịp 
thời báo cáo kết quả đánh giá năng lực và những đề xuất, kiến nghị liên quan 
đến chính sách thu hút theo Quy định này về Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và 
Thể thao chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả sử dụng chuyên gia, nhà khoa học 

và người có tài năng đặc biệt, đề xuất danh mục các ngành, lĩnh vực cần thu hút 
và chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cho Ủy ban nhân dân 
Thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét và điều chỉnh 
chính sách cho phù hợp. 
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Điều 17. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng phát huy năng lực đối với người có 
tài năng đặc biệt 

1. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
đối với các trường hợp có tài năng đặc biệt để duy trì thành tích, năng lực chuyên 
môn cho giai đoạn tiếp theo, cụ thể: 

a) Ưu tiên xét chọn cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia hội nghị, 
hội thảo khoa học trong và ngoài nước đối với các tài năng đặc biệt thuộc lĩnh 
vực khoa học - công nghệ; hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị, 
dịch vụ công. 

b) Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu, cử tham dự các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên ngành, năng khiếu hoặc mời chuyên gia bồi dưỡng, phát huy năng 
khiếu, sở trường của người có tài năng đặc biệt. 

2. Ưu tiên huy động xã hội hóa, sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách 
phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Các trường hợp sử dụng ngân sách phải 

được rà soát, thực hiện trong khuôn khổ kinh phí bố trí các chương trình, kế 
hoạch phát triển nguồn nhân lực có liên quan của Thành phố (nếu có) theo quy 
định pháp luật. 

Điều 18. Chính sách áp dụng đối với các trường hợp không đạt yêu cầu 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quyết định không 
tiếp tục cho hưởng các chính sách ưu đãi về tiền lương, các khoản hỗ trợ, khuyến 
khích và các chính sách ưu tiên khác; đồng thời tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng và 
thu hồi các khoản kinh phí đã cấp để phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ nhưng 
chưa sử dụng hết hoặc chi trả sai quy định (nếu có) đối với các trường hợp không đạt 
yêu cầu. 

2. Trường hợp có phát sinh khiếu nại, tố cáo hoặc sai phạm liên quan đến quản 
lý, theo dõi và thực hiện các chính sách thu hút, đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học và người 
có tài năng đặc biệt thì xử lý theo quy định pháp luật. 

Điều 19. Xây dựng không gian kết nối, giao lưu, đối thoại và tôn vinh 

1. Xây dựng không gian kết nối: 

a) Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thành lập các câu lạc bộ chuyên gia, 
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nhà khoa học và tài năng đặc biệt (trong đó có các nhóm chuyên môn theo ngành, 
lĩnh vực), tạo không gian chia sẻ thông tin, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tạo cơ 
hội trình bày ý tưởng sáng tạo mới để ứng dụng, nhân rộng trong cộng đồng, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và định hướng, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa cho 

các lĩnh vực trong giai đoạn tiếp theo. 

b) Đối tượng, thành phần, quy chế hoạt động và quản lý các câu lạc bộ chuyên 
gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt do các Hội đồng thu hút, tuyển chọn 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đê xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Giao lưu, đối thoại: 

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, theo dõi, định kỳ tổ 
chức đối thoại, tham vấn và xem xét, giải quyết hoặc tổng hợp, đê xuất Ủy ban nhân 
dân Thành phố vê các vấn đê và chính sách liên quan đến thu hút đội ngũ chuyên gia, 
nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt. 

b) Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh 
đạo Thành phố với các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt để trao 
đổi, lắng nghe ý kiến; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, tạo điêu 
kiện để chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phát huy năng lực, 
tinh thần cống hiến cho sự phát triển của Thành phố. 

3. Các trường hợp có nhiêu đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc, có ảnh hưởng 
tích cực và rộng rãi đối với ngành, lĩnh vực và toàn Thành phố thì được xem xét, trao 
tặng các giải thưởng, bằng khen và các hình thức ghi nhận, tôn vinh xứng đáng với kết 
quả cống hiến. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Thực hiện thủ tục cấp phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại 
Thành phố đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có quốc 
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tịch nước ngoài theo đúng quy định. 

3. Phối hợp, có ý kiến, khuyến nghị về dự thảo hợp đồng khi có đề nghị của các 
cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh trong khuôn 
khổ chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả đánh giá năng 
lực của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã thu hút và các vấn 
đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, định kỳ báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét, chỉ đạo. 

5. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các danh hiệu, giải thưởng khuyến 
khích cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tiêu biểu cấp Thành 

phố. 

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu của Thành phố về chuyên gia, nhà khoa học cần thu hút và 
những trường hợp có đầy đủ các tiêu chí là tài năng đặc biệt cần được phát hiện, 
bồi dưỡng. 

2. Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp tình 
hình phát triển và đề xuất các chính sách liên quan đến đội ngũ chuyên gia, nhà 
khoa học và người có tài năng đặc biệt (trừ các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật -
thể dục, thể thao). Phối hợp với các cơ quan sử dụng chuyên gia, nhà khoa học 
và người có tài năng đặc biệt định kỳ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả và các 
vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, định kỳ báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, chỉ đạo. 

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đại học, 
trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để tìm kiếm, 
phát hiện, tuyển chọn các đối tượng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới 
thiệu, khuyến khích các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia khoa học và công nghệ 
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tham dự. 

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, nâng 
cấp các phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các đại học, trường đại học, viện, trung 
tâm nghiên cứu; tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp, sử dụng chung phòng thí 
nghiệm nhằm khai thác hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển nghiên cứu khoa học; xây 
dựng cơ chế ưu tiên cho các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt 
của Thành phố được sử dụng miễn phí phòng thí nghiệm phục vụ công tác chuyên môn 
theo chính sách thu hút này. 

5. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ 
thống các danh hiệu, giải thưởng khuyến khích cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa 
học và người có tài năng đặc biệt tiêu biểu cấp Thành phố. 

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao 

1. Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình 
phát triển và đề xuất các chính sách liên quan đến người có tài năng đặc biệt thuộc 
lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao. Phối hợp với các cơ quan sử dụng 
người có tài năng đặc biệt định kỳ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả và các vấn đề khó 
khăn, vướng mắc phát sinh, định kỳ báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, chỉ đạo. 

2. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đại học, 
trường đại học, viện, trung tâm đào tạo, huấn luyện, biểu diễn văn hóa, nghệ 

thuật - thể dục, thể thao trong và ngoài nước để tìm kiếm, phát hiện, tuyển chọn 
các đối tượng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu, khuyến khích các 
nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên đã có nhiều 
thành tích xuất sắc tham dự. 

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, nâng 
cấp cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, trình diễn và thi đấu nghệ thuật, 
thể thao và cơ chế ưu tiên cho người có tài năng đặc biệt được sử dụng miễn phí 
trang thiết bị hiện đại của các trung tâm, cơ sở đào tạo, huấn luyện, trình diễn, thi 
đấu trong và ngoài nước. 

4. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ 
thống các danh hiệu, giải thưởng khuyến khích cho người có tài năng đặc biệt tiêu biểu 
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cấp Thành phố. 

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao và 
các đại học, trường đại học, học viện trong và ngoài nước để tìm kiếm, phát hiện các đối 

tượng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu, khuyến khích các trí thức, chuyên 
gia, người có chuyên môn sâu và các tài năng, năng khiếu trẻ đang hoạt động trong môi 
trường giáo dục và đào tạo tham dự. 

2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ xác 

định văn bằng, chứng chỉ của người tham dự khi cần thiết. 

3. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 
Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng môi trường làm việc phù 
hợp để phát huy năng lực đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài 
năng đặc biệt. 

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, 
Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các vấn đề có liên 
quan đến quốc tịch của người tham dự và các vấn đề khác có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

2. Góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

Điều 25. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể 
thao tiến hành rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí cho 
các cơ quan, đơn vị thực hiện thu hút, tuyển chọn và chi trả chế độ, chính sách 
cho các trường hợp chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo 
quy định. 

Điều 26. Trách nhiệm của Công an Thành phố 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan về cấp lý lịch tư pháp và thực 
hiện xác minh một số thông tin về nhân thân của người tham dự theo quy định pháp luật 
và yêu cầu của cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có 
tài năng đặc biệt. 
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2. Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và thực hiện các giải pháp phù hợp đối với 
những trường hợp cần xem xét kỹ vê lý lịch, các đối tượng cần có biện pháp ngăn 

chặn do có thành phần phức tạp, đang trong diện điêu tra, thanh tra, chấp hành án dân sự, 
hình sự (nếu có). 

Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của 
chính sách thu hút 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu của Thành phố vê đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cần thu hút và 
những trường hợp có đầy đủ các tiêu chí là tài năng đặc biệt cần được phát hiện, 
bồi dưỡng. 

2. Rà soát, đánh giá chính xác nhu cầu thu hút; chịu trách nhiệm vê số 
lượng, tỉ lệ và yêu cầu đối với các vị trí cần thu hút chuyên gia, nhà khoa học và 
người có tài năng đặc biệt để đê xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem 
xét, quyết định. 

3. Tổ chức thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng 
đặc biệt đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, 
đúng quy định pháp luật. 

4. Phân công, hướng dẫn và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực và trình độ của 
chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo các điêu kiện hợp 
đồng đã cam kết giữa các bên có liên quan. 

5. Tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá năng lực chuyên 
gia, nhà khoa học; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa 

và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của 
cấp có thẩm quyên. 

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và các vấn đê tranh chấp phát sinh theo thẩm quyên. 

Điều 28. Tổ chức thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện việc thu hút, tuyển chọn và đãi ngộ chuyên gia, nhà 
khoa học và người có tài năng đặc biệt thực hiện theo quy định. Việc xây dựng dự toán, 
giao kinh phí để thực hiện quy trình tuyển chọn và chi trả các chế độ, chính sách 
đãi ngộ, thu hút được thực hiện theo quy định hiện hành. 
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2. Nghiêm cấm việc lợi dụng Quy định này để thực hiện các hành vi tiêu cực 
trong bất kỳ khâu nào của quy trình tuyển chọn, sử dụng và phát huy đội ngũ chuyên 
gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố. 

3. Trường hợp các quy định được viện dẫn trong Quy định này có bổ sung, sửa 
đổi hoặc được thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 
hành; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy 
ban nhân dân Thành phố xây dựng báo cáo và tổ chức các hội nghị sơ kết theo định 
kỳ hàng năm và tổng kết thực hiện Quy định này trong thời gian thực hiện thí 
điểm theo Nghị quyết của Quốc hội theo quy định. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị gửi ý kiến đóng góp, phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân Thành phố 
(thông qua Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) để 
xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp 

ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đường sắt sô 95/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 
187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sô 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 1086/TTr-SXD-QLĐS 
ngày 12 tháng 01 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
157/BC-STP ngày 08 tháng 01 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quyết định quy định phân 
cấp quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn 
chiếm đất dành cho đường sắt trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân xã, 
phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm 
đất dành cho đường sắt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đường sắt đi qua 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 
liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt và sử dụng đất 
dành cho đường sắt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nội dung phân cấp 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi có đường sắt đi qua thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác 
quản lý, bảo vệ, ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt 
trong phạm vi địa giới hành chính của đơn vị như sau: 

1. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên đối với đất dành cho đường sắt 
trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc vi 
phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. 

2. Tổ chức quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt trong phạm vi địa bàn quản 
lý; kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm ngay từ khi 
mới phát sinh; lập biên bản ghi nhận, lập hồ sơ và thực hiện việc xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, cụ 
thể như sau: 

a) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Ủy ban 
nhân dân cấp xã và đã xác định rõ cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp 
luật chuyên ngành thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và 
chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

b) Trường hợp hành vi vi phạm có tính chất phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, 
vượt thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân cấp xã và cần có sự chỉ đạo, điều phối 
thống nhất thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tham mưu 
Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo. 

c) Trường hợp hành vi vi phạm liên quan đến đất dành cho đường sắt xảy ra trên 
địa giới hành chính của từ hai đơn vị cấp xã trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 
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phần diện tích vi phạm chính hoặc phần diện tích vi phạm lớn hơn chủ trì, phối hợp 
với Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan để tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; 
trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau thì Ủy ban nhân dân cấp xã 
chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, chỉ đạo. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tổ chức xử lý 
theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lấn, chiếm đất dành cho đường săt, 
hành lang an toàn giao thông đường săt, phạm vi bảo vệ công trình đường săt; tự mở 
lối đi qua đường săt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; để chướng ngại 
vật, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất độc hại trong phạm vi bảo vệ công trình đường săt 
và hành lang an toàn giao thông đường săt. 

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 
tố cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất dành cho đường săt trong phạm vi thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và đất đai. 

5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức được giao quản lý kết cấu hạ tầng đường săt 
trong việc cung cấp thông tin, xác nhận hiện trạng sử dụng đất liên quan đến phạm vi 
đất dành cho đường săt trên địa bàn; phối hợp xử lý các tồn tại, vướng măc phát sinh 
trong quá trình quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường săt theo quy định của pháp luật. 

6. Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường săt, chủ sở 
hữu đường săt chuyên dùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức xử 
lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường săt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép 
theo quy định của pháp luật; phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường săt 
tại các vị trí đường ngang trên địa bàn. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật 
và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các nội 
dung phân cấp quy định tại Điều 3 Quyết định này; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra 
tình trạng phát sinh lối đi tự mở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, lấn 
chiếm hành lang an toàn giao thông đường săt mới mà không được xử lý dứt điểm. 

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; định kỳ 
hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp 
xã; tổng hợp tình hình, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo 
xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. 
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3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí và hướng dẫn Ủy ban 
nhân dân cấp xã nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý, bảo vệ, 
thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm đất dành cho 
đường sắt trên địa bàn của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố và các sở, ngành liên 
quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xác 
định ranh giới đất dành cho đường sắt, cưỡng chế vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự 
khi xử lý vi phạm. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2026. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Xây 
dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công an Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có đường sắt đi qua, Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân cấp cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa 

của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương sô 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 
6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương sô 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 
2017; 

Căn cứ Nghị định sô 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt Luật 
Quản lý ngoại thương vê xuât xứ hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định sô 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định vê quản lý khu 
công nghiệp và khu kinh tê; 

Căn cứ Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân câp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Thông tư sô 40/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê ban 
hành Thông tư quy định vê câp Giây chứng nhận xuât xứ hàng hóa và châp thuận 
bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuât xứ hàng hóa xuât khẩu theo 
khoản 6 Điêu 28 Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, phân câp trong lĩnh vực công nghiệp và thương 
mại; 

Theo đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chê xuât và công nghiệp 
Thành phô Hồ Chí Minh tại Tờ trình sô 6960/TTr-BQL ngày 29 tháng 12 năm 2025; ý 
kiên, thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 5678/BC-STP ngày 01 tháng 10 năm 
2025, Phiêu ý kiên sô 1034/STP-VB ngày 29 tháng 01 năm 2026; đê xuât của Sở Nội 
vụ tại Báo cáo sô 1464/SNV-BC ngày 24 tháng 01 năm 2026 và ý kiên thông nhât của 
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Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định phân cấp cho 
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyên của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh vê cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các doanh 
nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp quy định tại khoản 6 Điêu 28 Nghị định 
số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định vê phân quyên, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại; thuộc thẩm quyên của Ủy ban nhân dân Thành phố quy 
định tại Điêu 4 và Phụ lục II, III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định vê cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo khoản 6 Điêu 28 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của 
Chính phủ cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thương nhân, các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước vê 
xuất xứ hàng hóa. 

Điều 2. Nội dung phân cấp 

Phân cấp cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện cấp 07 loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc thẩm quyên của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại khoản 6 Điêu 28 Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP và Điêu 4, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-
BCT cho hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D. 

2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AK. 
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3. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AJ. 

4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AHK. 

5. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu RCEP. 

6. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VK. 

7. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VJ. 

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, bảo đảm các nội dung phân 
cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả; xử lý vi phạm đối với việc triển khai cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

a) Tổ chức triển khai, thực hiện thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa theo quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được phân cấp. 

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố, công 
khai thủ tục hành chính; rà soát, điều chỉnh và trình phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính theo quy định về cơ chế một cửa, một liên thông. 

c) Không được phân cấp tiếp quyền hạn, nhiệm vụ mà mình được phân cấp. 

d) Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa theo quy định. 

đ) Đảm bảo nhân sự, cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm phục vụ nhiệm vụ cấp 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại Điều 5 
và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT hoặc các văn bản 
hướng dẫn thay thế (nếu có). 

e) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công thương. 

2. Các sở, ban, ngành; tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý các Khu chế xuất 
và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 
phân cấp theo Quyết định này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 28 tháng 02 năm 
2027. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ phân cấp được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế bằng văn bản mới có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định 
tại văn bản mới. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu, 
thương nhân và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/2026/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về phân cấp cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố 
trong lĩnh vực dược và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định sô 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn, thi hành Luật 
Dược; 

Căn cứ Quyết định sô 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 104/TTr-SYT ngày 08 tháng 
01 năm 2026, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 5835/BC-STP-VB 
ngày 29 tháng 10 năm 2025 và kết quả lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân Thành 
phô; 

Ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quyết định quy định về 
phân cấp cho Sở Y tế Thành phô Hồ Chí Minh thực hiện một sô nhiệm vụ thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân Thành phô trong lĩnh vực dược và trẻ em trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

Quyết định này quy định việc Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp thẩm quyền 
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giải quyêt một số nhiệm vụ trong lĩnh vực dược và trẻ em theo quy định tại Nghị định 
số 147/2025/NĐ-CP và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố cho 
Sở Y tê Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Sở Y tê Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; 

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đên lĩnh vực dược và trẻ em trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Nội dung phân cấp 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở Y tê thực hiện các 
nội dung liên quan đên lĩnh vực dược và trẻ em, cụ thể: 

1. Chỉ định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhượng lại thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt để bảo đảm đủ thuốc cho người bệnh trong trường hợp trên địa bàn không có cơ 
sở bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định 
số 163/2025/NĐ-CP. 

2. Tiêp nhận báo cáo thuốc phải kiểm soát đặc biệt cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ, 
cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 
163/2025/NĐ-CP. 

3. Báo cáo về Bộ Y tê danh sách các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp chứa tiền chất trên địa bàn 
Thành phố; báo cáo nhập khẩu, xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 
chất dùng làm thuốc của các cơ sở trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 35 
Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. 

4. Tiêp nhận báo cáo của các cơ sở kinh doanh dược có trụ sở chính trên địa bàn 
Thành phố trong trường hợp phát hiện nhầm lẫn, thất thoát thuốc phóng xạ, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; nguyên liệu làm thuốc là chất phóng xạ, 
dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc theo quy định 
tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. 

5. Tiêp nhận thông báo việc hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 98+99/Ngày 15-3-2026 71 

dùng làm thuốc của cơ sở theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 
163/2025/NĐ-CP. 

6. Tiếp nhận thông báo của cơ sở nhập khẩu về kết quả kiểm nghiệm thuốc 
không đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 4 Điều 88 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. 

7. Tiếp nhận và thực hiện quyết định của Bộ Y tế về thu hồi nguyên liệu làm 
thuốc vi phạm trong trường hợp thu hồi bắt buộc; tiếp nhận quyết định thu hồi 
nguyên liệu làm thuốc của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc trong nước, cơ sở 
nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc trong trường hợp thu hồi tự nguyện theo quy định 
tại Điều 100 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. 

8. Tiếp nhận văn bản thông báo của cơ sở đã được cấp giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo thuốc trước khi tiến hành quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức 
hội thảo, hội nghị, sự kiện hoặc thông báo thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức 
quảng cáo thuốc theo hình thức hội thảo, hội nghị, sự kiện theo quy định tại khoản 5 
Điều 108 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. 

9. Thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn, 
giúp đỡ Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp và áp 
dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp khác đối với trẻ em quy định về thẩm quyền thực 
hiện phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật tại Điều 20 Nghị 
định số 147/2025/NĐ-CP, khoản 4 Điều 73 Luật Trẻ em. 

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp. 

2. Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn đã phân cấp, bảo đảm các nội dung phân cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả; 
chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp trong trường 
hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được phân cấp quy 
định tại Điều 2 Quyết định này. Việc thực hiện các công việc được phân cấp phải 
tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được phân cấp 
và phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 98+99/Ngày 15-3-2026 72 

Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

2. Được sử dụng con dấu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình 
thực hiện nội dung được Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp. 

3. Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được 
phân cấp tại Điều 2 Quyết định này. 

4. Quản lý, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực y 
tế, trẻ em theo nội dung phân cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định 
của pháp luật về việc lĩnh vực y tế, trẻ em thuộc phạm vi được phân cấp. 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân Thành phố về kết 
quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. 

7. Không được phân cấp tiếp nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được phân cấp. 

8. Chấp hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra về các nội dung được phân cấp. 

9. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất báo cáo về tình hình 
thực hiện phạm vi được phân cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố báo cáo Bộ Y tế. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2026. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T"v • /V T11 r Trân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 
quy định vê quản lý, phát triên cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sô 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định vê phân định thẩm quyên của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ vê sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

Căn cứ Thông tư sô 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ vê cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu 
cụm công nghiệp cả nước và một sô mâu văn bản vê quản lý, phát triên cụm công 
nghiệp; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 6949/TTr-SCT ngày 
23 tháng 12 năm 2025, Tờ trình sô 1027/TTr-SCT ngày 30 tháng 01 năm 2026; ý 
kiến, thẩm định Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 7118/BC-STP ngày 26 tháng 11 năm 2025 
và Công văn sô 953/STP-VB ngày 28 tháng 01 năm 2026; ý kiến thông nhất của 
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Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý 
cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công nghiệp 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tăc, phương thức, nội dung và trách nhiệm 
thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến cụm công nghiệp 
chưa quy định trong Quy chế này, được thực hiện theo các quy định hiện hành của 
pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về phát triển cụm công nghiệp. 

b) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư (gọi tăt là chủ đầu tư) xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

c) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp (gọi tăt là 
đơn vị thứ cấp). 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và phương thức phối hợp 

1. Nguyên tăc quản lý 

a) Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
Thành phố chỉ đạo công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố và thực 
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hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cụm công 
nghiệp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

b) Công tác quản lý cụm công nghiệp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, được thực hiện đồng bộ, kịp 
thời, chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo trong công tác quản lý, kiểm soát các 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị thứ cấp 
trong cụm công nghiệp. 

2. Phương thức phối hợp 

a) Đơn vị chủ trì 

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp, đơn vị chủ trì quyết định 
áp dụng một trong các phương thức sau đây: Phát hành văn bản, gửi hồ sơ đề nghị cơ 
quan, đơn vị phối hợp tham gia ý kiến; tổ chức cuộc họp tập trung; thành lập đoàn 
kiểm tra, thanh tra, rà soát liên ngành gồm thành viên của các cơ quan liên quan để 
triển khai nội dung công việc theo kế hoạch được duyệt; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với 
các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc ở các lĩnh vực có liên quan như: đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập 
khẩu, lao động, môi trường và các vấn đề liên quan khác. 

Sau khi thực hiện nội dung, phương thức phối hợp, đơn vị chủ trì có trách nhiệm 
gửi nội dung, thông tin đến các đơn vị có liên quan được biết. 

b) Đơn vị phối hợp 

Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian quy định khi đơn vị chủ trì phát 
hành văn bản, gửi hồ sơ đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia ý kiến. 

Tham dự đầy đủ và có ý kiến về nội dung cuộc họp; trong trường hợp không thể 
tham dự, phải có văn bản tham gia ý kiến và chấp hành nội dung kết luận của cuộc 
họp. 

Có trách nhiệm cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra, rà soát liên 
ngành hoặc gặp gỡ, đối thoại với các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong các cụm 
công nghiệp để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi cơ quan chủ trì có yêu 
cầu. 
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Chương II 
NỘI DUNG QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM 

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Điều 3. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính 
sách về cụm công nghiệp 

1. Nội dung thực hiện 

a) Xây dựng các quy định và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 
cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp. 

b) Hướng dẫn giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư đối với các thủ tục đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm 
công nghiệp. 

c) Hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện trình tự đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu xây dựng, điều chỉnh 
các chính sách có liên quan đến hoạt động quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 
Thành phố, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo dõi tổ chức thực hiện. 

b) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị mình; tham gia góp ý kiến các cơ chế, chính sách có liên quan trong cụm công 
nghiệp; tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp theo thẩm quyền. 

Điều 4. Xây dựng, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy 
hoạch tổng thể Thành phố 

1. Nội dung phương án phát triển cụm công nghiệp: thực hiện theo quy định 
Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, pháp luật về quy hoạch và các quy 
định pháp luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Sở Công Thương chủ trì xây dựng, hoàn thành phương án phát triển cụm 
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công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; có 
văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án phát triển cụm công 
nghiệp; sau đó, chuyển cơ quan lập quy hoạch tổng thể thành phố. 

b) Cơ quan lập quy hoạch tổng thể Thành phố xử lý, tích hợp phương án phát 
triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể Thành phố, lấy ý kiến đối với quy 
hoạch tổng thể Thành phố (trong đó có phương án phát triển cụm công nghiệp) để 
hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

c) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tham gia góp ý kiến theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

Điều 5. Xây dựng, tích hợp điều chỉnh phương án phát triển cụm công 
nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thành phố 

1. Nội dung thực hiện: Xây dựng, tích hợp điều chỉnh và tổ chức thực hiện Phương 
án phát triển cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 
32/2024/NĐ-CP, pháp luật về quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh phương 
án phát triển cụm công nghiệp theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 
định số 32/2024/NĐ-CP, gửi Sở Công Thương. 

b) Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên 
quan xây dựng, hoàn thành đề nghị điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 
trên địa bàn theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; có văn bản báo 
cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh phương án phát triển cụm công 
nghiệp; sau đó, chuyển cơ quan lập quy hoạch tổng thể thành phố. 

c) Cơ quan lập quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh xử lý, tích hợp điều 
chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch tổng thể 
Thành phố, lấy ý kiến đối với điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thành phố (trong đó có 
điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp) để hoàn thiện và trình cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

d) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiến theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

Điều 6. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; điều chỉnh, bãi bỏ quyết định 
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thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

1. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

a) Điều kiện, hồ sơ, trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp: Thực hiện 
theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

b) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây 
dựng hạ tầng cụm công nghiệp có Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II (ban hành kèm theo 
Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm 
công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp). 

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng 
của địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. Chủ 
trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị đề nghị làm chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập hồ sơ về việc thành lập, mở rộng cụm 
công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 32/2024/NĐ-CP gửi Sở 
Công Thương thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 2 
Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, trong đó Tờ trình thành lập hoặc mở rộng cụm 
công nghiệp tập trung đánh giá các nội dung: Sự cần thiết thành lập, mở rộng cụm 
công nghiệp; tác động hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đối với địa phương; Chịu 
trách nhiệm đánh giá các nội dung về điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 
theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; Đánh giá sự phù hợp của dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với Phương án quy hoạch (bao gồm quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, quốc phòng và các nội dung khác 
có liên quan); đánh giá mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khả năng đáp 
ứng hạ tầng xã hội của địa phương khi dự án đi vào hoạt động, bao gồm nội dung 
đánh giá về việc kết nối giao thông của dự án với hệ thống giao thông chung của khu 
vực, mức độ ảnh hưởng của việc triển khai dự án đối với các tuyến đường trong ranh 
dự án (nếu có) và phương án thay thế; Đánh giá về khả năng đáp ứng quỹ đất phát 
triển cụm công nghiệp của địa phương, hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi quy 
hoạch của dự án; khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 
(thống kê số trường hợp bị ảnh hưởng, tài sản trên đất khu vực triển khai dự án) và 
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phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Xác định tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 
để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, trong đó: xác định 
nguồn gốc đất và rà soát cụ thể từng thửa đất trong hồ sơ địa chính, xác định diện tích 
đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, diện tích đất lúa, đất rừng trong ranh dự án 
(nếu có) và tác động ảnh hưởng của việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 
theo quy định; Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có). 

- Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ 
thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, 
ngành, địa phương, đơn vị có liên quan; báo cáo thẩm định trên cơ sở ý kiến thẩm 
định của các sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, quyết định. 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm: Thẩm định sự phù hợp của dự án 
đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với quy hoạch đô thị và nông thôn. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm: chủ trì các vấn đề liên quan đến công tác tham 
mưu chấp thuận chủ trương đầu tư cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về 
đầu tư, thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án cụm công nghiệp sau khi cấp 
thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, đánh giá 
năng lực tài chính của nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của ngành. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện 
giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án 
thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 
Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định pháp luật về đất đai; đánh giá về sự phù 
hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đối với phần diện tích dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; phối hợp các sở, ngành xác định dự án có thuộc 
trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; ý kiến 
về sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy 
hoạch vùng, quy hoạch tổng thể Thành phố và các quy hoạch khác; đánh giá khả 
năng tác động của dự án đến môi trường; đánh giá việc lựa chọn quy mô, công nghệ 
các hạng mục công trình xử lý và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; việc 
tuân thủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường; ý kiến về các quy hoạch khác 
có liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành. 
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- Sở Xây dựng: Xác định cụ thể diện tích và vị trí phần đất phù hợp và phần đất 
không phù hợp trong phạm vi dự án đang đề xuất (nếu có) trên sơ đồ kèm theo hồ sơ Báo 
cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đánh giá tổng mức đầu tư xây dựng 
của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định; đánh giá 
phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ cấu sử dụng 
đất, đánh giá khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp, 
kế hoạch, tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; 
đánh giá sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận 
tải; ý kiến đối với báo cáo đánh giá tác động giao thông của dự án cụm công nghiệp; 
ý kiến về các nội dung khác có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Tham gia ý kiến về hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin 
truyền thông, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài cụm công nghiệp. Có ý kiến đối 
với các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành. 

- Công an Thành phố: Có ý kiến về địa điểm thực hiện dự án có thuộc các khu 
vực nhạy cảm, địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật và 
đánh giá tác động của dự án đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
tại địa bàn khu vực dự án. 

- Thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện kiểm tra, đánh giá và có ý kiến về 
quá trình nộp thuế của đơn vị đề xuất làm chủ đầu tư. Xác định, giải quyết các ưu đãi 
miễn giảm tiền thuê, sử dụng đất; giải quyết các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, 
cơ sở pháp lý của ưu đãi, đối tượng và điều kiện được hưởng ưu đãi (nếu có). 

- Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Có ý kiến về lĩnh vực quốc phòng tại 
phạm vi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. 

- Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiến theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

2. Điều chỉnh, bãi bỏ Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 

a) Trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm thực 
hiện thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đối với 
trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi nội dung quyết định thành lập, mở rộng cụm 
công nghiệp (tên cụm công nghiệp; diện tích; ngành nghề hoạt động chủ yếu; chủ đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến tổng 
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mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư; tiên độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật). 

b) Trên cơ sở nội dung đề xuất điều chỉnh quyêt định thành lập, mở rộng cụm 
công nghiệp của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Sở Công 
Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây 
dựng, Sở Quy hoạch - Kiên trúc, Thuê Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 
quan liên quan thẩm định nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp và các quy định khác có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố quyêt định điều chỉnh quyêt định thành lập, mở rộng cụm công 
nghiệp. 

c) Đối với điều chỉnh chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì 
việc đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

Điều 7. Xử lý thành lập cụm công nghiệp có trong phương án phát triển 
cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 
19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp 

1. Xử lý thành lập cụm công nghiệp có trong phương án phát triển cụm công 
nghiệp hình thành trước Quyêt định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 
32/2024/NĐ-CP. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan 
căn cứ tình hình thực tê, hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt 
động; tổ chức rà soát lại hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hồ sơ pháp lý 
liên quan của cụm công nghiệp để làm rõ sự cần thiêt, phù hợp quy định pháp luật, 
tính khả thi gửi Sở Công Thương hồ sơ thành lập cụm công nghiệp. 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định 
theo các nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét quyêt định thành lập cụm công nghiệp theo quy định 
tại Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP (đã được phân định thẩm quyền theo Điều 
11, Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP). 

Điều 8. Lập, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp 

1. Nội dung thực hiện: Việc lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch 
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chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
32/2024/NĐ-CP, pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tổ chức lập quy 
hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp theo quy định. 

b) Đơn vị chủ trì thẩm định, đơn vị phê duyệt: thực hiện theo thẩm quyền được 
quy định cụ thể tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn. 

c) Đơn vị phối hợp thẩm định 

- Sở Công Thương: Tham gia ý kiến về mục tiêu, tính chất quy hoạch cụm công 
nghiệp, sự phù hợp với phương án phát triển cụm công nghiệp, sự phù hợp với báo 
cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp,... 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Tham gia có ý kiến về quy chuẩn xây dựng, trình tự 
lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trong cụm công nghiệp. 

- Sở Xây dựng: Tham gia có ý kiến về hoạt động cấp phép xây dựng trong cụm 
công nghiệp, suất vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, có ý kiến chấp thuận 
phương án thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối; có ý kiến đối 
với báo cáo đánh giá tác động giao thông của dự án (trong trường hợp dự án chưa 
được đánh giá ở bước thành lâp cụm công nghiệp hoặc cần đánh giá lại khi có sự thay 
đổi về phương án tổ chức giao thông, quy mô cụm,...); cấp phép thi công công trình 
thiết yếu trong hành lang đường bộ, đấu nối hạ tầng giao thông của cụm công nghiệp 
vào các tuyến đường Thành phố (đường ĐT); Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố thỏa thuận Bộ Giao thông Vận tải đấu nối hạ tầng giao thông cụm công nghiệp 
vào các tuyến đường quốc lộ; Thẩm định an toàn giao thông hệ thống hạ tầng giao 
thông cụm công nghiệp sau thiết kế cơ sở và trước khi nghiệm thu đưa công trình vào 
sử dụng;... 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tham gia có ý kiến về bố trí quy hoạch phân 
khu chức năng, xem xét việc dự báo các tác động môi trường, các chất thải phát sinh 
và việc lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải của dự án,... 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Tham gia ý kiến về hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin 
truyền thông, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài cụm công nghiệp. Có ý kiến đối 
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với các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành. 

- Công an Thành phố: Tham gia ý kiến về các giải pháp phòng cháy và chữa 
cháy (địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình; hệ thống giao thông cho xe chữa 
cháy; nguồn nước chữa cháy; bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy;...). 

- Các sở, ngành, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 
trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền và các đơn vị liên quan có 
trách nhiệm phối hợp đóng góp ý kiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị. 

Điều 9. Lập, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp 

1. Nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng và các quy 
định pháp luật có liên quan khác. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp lập hồ sơ đề nghị 
phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. 

b) Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (theo 
phân cấp tùy theo loại dự án, cấp công trình). 

c) Đơn vị phối hợp thẩm định: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan 
có trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. 

Điều 10. Thực hiện các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ • • • o • «/ • o • 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

1. Thủ tục môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phải thực hiện Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường của dự án trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đúng các nội dung Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, Giấy phép môi trường của dự án sau khi được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt; kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được bố trí từ 
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nguồn vốn đầu tư của dự án hoặc từ các nguồn khác. 

b) Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện 
thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường 
cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

c) Đơn vị phối hợp thẩm định: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan có 
trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 11. Thu hồi đât, cho thuê đât đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 
công nghiệp 

1. Nội dung 

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập thủ tục đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất và cho thuê đất theo quy định. Sau khi 
được Nhà nước cho thuê đất đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm 
công nghiệp, chủ đầu tư thực hiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuê lại 
đất trong cụm công nghiệp theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện việc thu 
hồi đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm đăng 
ký nhu cầu sử dụng đất xây dựng cụm công nghiệp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
có dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp để đưa vào kế hoạch sử dụng đất, làm cơ 
sở thực hiện thu hồi đất theo quy định. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi để xây dựng cụm công nghiệp chủ 
trì, tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp theo kế 
hoạch đầu tư xây dựng cụm công nghiệp. 

d) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiến theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

Điều 12. Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đât đai, 
môi trường đối với các dự án đầu tư sản xuât kinh doanh vào cụm công nghiệp 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp liên hệ với 
chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để được hướng dẫn về quy 
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hoạch, bố trí ngành, nghề, giá trị thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, sử dụng 
các dịch vụ công cộng, tiện ích, các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào cụm công 
nghiệp và thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiên 
thuê. 

Các thủ tục hành chính liên quan đên dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 
dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đảm bảo thực hiện theo cơ chê một 
cửa, một cửa liên thông theo quy định. 

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư (nêu có) 

a) Trong trường hợp Nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên 
quan thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố theo quy định; 

b) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiên theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp (nêu có) 

a) Căn cứ hồ sơ đề xuất của Nhà đầu tư và Quyêt định chấp thuận chủ trương 
đầu tư (nêu có) của dự án, Sở Tài chính chủ trì cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp Dự án thuộc trường hợp thực hiện thủ tục cấp 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư". 

b) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiên theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

3. Thủ tục môi trường 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn theo thẩm quyền 
các thủ tục về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

b) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiên theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

4. Thủ tục thuê lại đất 

a) Các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp thực hiện thủ tục thuê lại 
đất theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

b) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm hướng 
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dẫn giá thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng; ký hợp đồng cho thuê đất đối với 
nhà đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp đối với cụm công nghiệp do 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh làm chủ đầu 
tư. 

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư sản 
xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp thực hiện thuê đất theo quy định của pháp luật 
đất đai đối với cụm công nghiệp không do doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức thực 
hiện hoạt động đầu tư kinh doanh làm chủ đầu tư. 

d) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiến theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

5. Cấp giấy phép xây dựng 

a) Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án công 
trình theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng theo thẩm 
quyền đối với các dự án công trình đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp 
theo quy định. 

c) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khác tham gia góp ý kiến theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. 

6. Lập, thẩm duyệt, thiết kế, nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy trong 
cụm công nghiệp: Thực hiện theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

a) Đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp (bao gồm các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định); chủ đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chỉ được phép tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp vào 
cụm công nghiệp khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp theo quy định. 

b) Xây dựng Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong 
cụm công nghiệp trước khi tiếp nhận dự án thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trong cụm công nghiệp. 

c) Quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, duy tu 
bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động thường xuyên của hệ thống công trình hạ tầng kỹ 
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thuật chung và tổ chức cung cấp các dịch vụ, tiện ích trong cụm công nghiệp theo quy 
định của pháp luật. 

d) Phân khu chức năng, các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tuân thủ 
các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch và các chỉ tiêu môi trường theo quy định của pháp 
luật về xây dựng và môi trường. 

đ) Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cụm 
công nghiệp theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. 

e) Nhà đầu tư có trách nhiệm ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy 
định pháp luật về đầu tư. 

g) Triển khai hệ thống camera giám sát an ninh, an toàn giao thông để kết nối 
liên thông chia sẻ dữ liệu với ngành công an và đơn vị có liên quan trên địa bàn 
Thành phố. 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao và theo quy định 
của pháp luật. 

8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công 
nghiệp 

a) Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm 
công nghiệp và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo quy 
định. 

b) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, 
đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, quy định về an 
toàn công nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng, 
chống cháy nổ, an ninh trật tự và quy định về điều kiện kinh doanh khác. 

c) Ký và thực hiện biên bản, hợp đồng thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp về đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử 
lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp. 

d) Chịu trách nhiệm thỏa thuận với chủ đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh 
hiện hữu trong cụm công nghiệp về việc thực hiện đấu nối sử dụng hạ tầng cụm công 
nghiệp, trả chi phí sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng và các dịch 
vụ khác tương ứng với mức độ sử dụng theo thỏa thuận giữa hai bên, phù hợp với 
Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích và quy định về quản lý, phát triển 
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cụm công nghiệp. 

Điều 13. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 

1. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm tổ 
chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; 
xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trước khi tiếp 
nhận tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp không trái 
quy định của pháp luật và gửi Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã 01 bản 
chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt để theo dõi, quản lý; trường hợp đã 
có tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thì trước khi 
phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích phải lấy ý kiến tổ chức, cá 
nhân trong cụm công nghiệp. 

Giá sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích được xác định trên nguyên tắc thỏa 
thuận thông qua hợp đồng ký kết giữa tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trường hợp không thỏa thuận được, chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp xã xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp có trách 
nhiệm sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp đúng 
mục đích, bảo vệ các công trình công cộng, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại 
Quy chế này và theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quản lý, cung cấp, sử 
dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 14. Quản lý hoạt động sản xuât kinh doanh, công tác thông tin báo cáo 

1. Các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh cần quản lý: hoạt động của dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; hoạt động của các dự án đầu 
tư thứ cấp trong cụm công nghiệp; tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên 
địa bàn cấp xã; tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp Thành 
phố. 

2. Công tác thông tin báo cáo 

a) Sở Công Thương, Ủy ban nhân cấp xã, các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công 
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nghiệp thực hiện chê độ báo cáo theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 
3 Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Quy định chê độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm 
công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

b) Tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh 
doanh gửi cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định của Luật Thống kê. Định kỳ 
hàng quý, năm, cơ quan thống kê trên địa bàn có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp gửi Sở Công Thương, Ủy ban nhân 
dân cấp xã để quản lý. 

c) Ngoài ra, Sở Công Thương, Ủy ban nhân cấp xã, các chủ đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong 
cụm công nghiệp còn phải thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra 

1. Nội dung thanh tra, kiểm tra 

a) Thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng năm đối với chủ đầu tư xây dựng, kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ trong cụm công nghiệp việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư, xây 
dựng, sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường. 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
được hỗ trợ phục vụ phát triển cụm công nghiệp theo đúng quy định. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan có thẩm quyền 
có trách nhiệm thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành 
vi vi phạm pháp luật trong cụm công nghiệp. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc tổ chức thực hiện Quy chê 
này sẽ được Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét khen thưởng theo quy định. 
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2. Các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và 
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Quy chế này, phổ biến tới các doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, các tổ chức, 
cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát 
việc thực hiện Quy chế đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế 
này hàng năm. 

2. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan theo chức năng, nhiệm 
vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp về 
nghiệp vụ quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật; định kỳ hàng năm 
trước ngày 15 tháng 12 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Công 
Thương về việc thực hiện Quy chế này. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần phải sửa 
đổi, bổ sung, đề nghị các sở, ngành, địa phương gửi văn bản cho Sở Công Thương để 
tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định, điều chỉnh 
theo quy định./. 
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